
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Phạm Ngọc Tuấn 31181022920 Hoạch định NS vốn 433 online 4 8.5 lỗi do hệ thống

2 Nguyễn Hồng Bích Vân 31171024453 Điều hành cty ĐC 434 20036 2.5 2.5 không thay đổi

3 Nguyễn Thị Bích Trâm 31181022898 QTTC 474 online 7 7 không thay đổi

4 Nguyễn Trí Viễn 31191026203 KTCT Mác-Lênin 336 online 6.5 6.5 không thay đổi

5 Nguyễn Minh Trí 31191024128 KTCT Mác-Lênin 297 online 5 5 không thay đổi

6 Đặng Tú My  31171020686 QTLLBH 421 20034 4 7 GV chấm sót 

7 Lê Cao Hà Giang 31181022332 LSĐCSVN 381 online 6.5 8.5 lỗi tô ko đúng qui định 

8 Hoàng Hồng Liên 31181025891 TTHCM 335 20013 2.5 8 lỗi tô ko đúng qui định 

9 Phan Thị Diễm My 31171021867 QTLLBH 409 20027 4 7 GV chấm sót câu

10 Huỳnh Quốc Thịnh 31181025062 KDQT1 448 20042 7 8.5 lỗi tô ko đúng qui định 

11 Trương Trần Minh Thư 31181025388 PT lợi ích chi phí 506 online 6 7 GV chấm sót

12 Phạm Thị Ngọc  Ánh 31171023316 kỹ năng viết TATM 6 446 online 3.5 5 GV chấm sót câu

13 Huỳnh Phát Tài 31161020116 TAP4 440 20038 3.5 3.5 không thay đổi

14 Phan Thị Thu Quyên 31161025559 TAP4 440 20037 3.5 3.5 không thay đổi

15 Nguyễn Mỹ Hạnh 31181022538 TAP4 441 online 2 2 không thay đổi

16 Nguyễn Duy Khang 31181024727 TAP4 476 online 5.5 5.5 không thay đổi

17 Tạ Công Quỳnh Châu 31181022978 TAP4 438 online 2 2 không thay đổi

18 Ngô Minh Sơn 31181023243 TAP4 442 online 4.5 4.5 không thay đổi

19 Điêu Quang Hiếu  31181025642 TAP4 447 online 6.5 6.5 không thay đổi

20 Nguyễn Thị Kim Tuyền 31181024422 TAP4 475 online 7.5 7.5 không thay đổi

21 Mai Thảo An 31181021913 kỹ năng nghe 396 online 0 0 không thay đổi

22 Hoàng Thị Diệp 31181024736 KTTC 424 online 7.5 7.5 không thay đổi

23 Đặng Văn Quang 31181024403 KTTC 2A 425 online 3.5 3.5 không thay đổi

24 Lê Thị Phương Thanh 31181023825 KTTC 1 453 online 3 3 không thay đổi

25 Lê Hữu Phúc 31181022444 LUẬT TM 429 online 6.5 6.5 không thay đổi

26 Lâm Thiện Toàn 31181025692 LUẬT TM 456 20048 5.5 5.5 không thay đổi

27 Phạm Thị Thanh Huệ 3381020152 KT quốc tế 1 403 online 4 4 không thay đổi

28 Nguyễn thị Huyền Trang 33181020202 KT quốc tế 1 374 online 3 3 không thay đổi

29 Doãn Thị Thanh 31191021080 lập BCTC hợp nhất 326 online 3.5 3.5 không thay đổi

30 Dương Phạm Mỹ Uyên 31181021004 TCDN 478 online 3.5 3.5 không thay đổi

31 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 31181020814 TCDN 479 online 1.5 1.5 không thay đổi

32 Chế Khánh Ly 31181024967 TCDN 477 online 6.5 6.5 không thay đổi

33 Nguyễn Thị Kiều Trang 35191020288 kiểm toán 503 online 3 3 không thay đổi

34 Lê Mỹ Khánh 31181021996 KTTC 493 online 7.5 7.5 không thay đổi

35 Đường Minh Đức 31181022201 KTTC 426 20041 5.5 5.5 không thay đổi

36 Hà Bảo Nghi 31181025820 KTTC 426 online 5 5 không thay đổi

Danh sách có 36 sinh viên
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